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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : MGO301 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D15KDN

Thời gian : 17h30 - 26/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5502015000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Hai8.27.508.59000010D15KDN1YếnĐặng Thị Xuân1323211751

Tám phẩy Bảy8.78.508.59000010D15KDN1ThụyPhạm Hồng1523105542

Sáu phẩy Bảy6.75.0089000010D15KDN1LoanLê Thị1523205623

Tám phẩy Năm8.58.308.58000010D15KDN1SaNguyễn Thị Mi1523205634

Bảy phẩy Chín7.97.5088000010D15KDN1HạnhPhạm Thị Mỹ1523205715

Đ. ChỉDCDC07.58000010D15KDN1TuầnPhạm Thị Ánh1523205736

Bảy phẩy Năm7.57.0087000010D15KDN1TrangLê Thị Kiều1523205777

Không0.03.508800009D15KDN1TrangVõ Thị Việt1523205818

Nợ HPPP08800008D15KDN1TrangNguyễn Thị Như1523205849

Không0.02.5088.5000010D15KDN1HuếPhạm Thị15232059010

Bảy phẩy Ba7.36.507.58000010D15KDN1NgaLê Thị Tú15232060011

Bảy phẩy Ba7.36.507.58000010D15KDN1HuyNguyễn Vinh15232060212

Sáu phẩy Hai6.24.507.58000010D15KDN1PhượngNguyễn Thị15232060513

Bảy phẩy Năm7.57.0087000010D15KDN1DungHuỳnh Thị Thanh15232062014

Sáu phẩy Bốn6.44.508.5900009D15KDN1PhấnNguyễn Thị15232062315

Tám phẩy Ba8.37.508.59.5000010D15KDN1TrangBùi Thị Thùy15232063116

Bảy phẩy Một7.16.507.57000010D15KDN1MếnLa Thị15232063517

Sáu phẩy Năm6.55.007.58000010D15KDN1KếtLê Hải15232063618

Sáu phẩy Năm6.55.007.58.5000010D15KDN1HươngNguyễn Thị Thu15232064419

Không0.03.007700009D15KDN1DiệmTrương Hoàng15232064820

Tám phẩy Chín8.99.508800009D15KDN1LinhLê Khánh15232066121

Sáu6.04.008.57000010D15KDN1TânPhan Văn15232066222

Đ. ChỉDCDC07.59000010D15KDN1HàTrương Thị Minh15232067523

Sáu phẩy Hai6.24.008.5900009D15KDN1VyNguyễn Lý15232067624

Sáu phẩy Một6.14.008.58.500009D15KDN1NghĩaPhan Văn15232068325

Nợ HPPP00000000D15KDN1KhoanPhan Thị15232068626

Bảy phẩy Ba7.36.507.58000010D15KDN1HàPhan Thị Ngân15232069027

Bảy phẩy Ba7.36.507.58000010D15KDN1AnĐặng Thị Kiều15232069828

Sáu phẩy Bốn6.45.008.5700009D15KDN1AnhTrịnh Thị Bích15232071229

Năm phẩy Chín5.94.0087000010D15KDN1HạnhLê Trần Hồng15232071630
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Tám phẩy Một8.17.507.510000010D15KDN1ChinhTrần Thục15232071731

Bảy phẩy Bốn7.46.507.58.5000010D15KDN1ThươngĐinh Thị Diệu15232072232

Nợ HPPP00000000D15KDN1NgânNguyễn Thị Kim15232072933

Sáu phẩy Bảy6.76.007700009D15KDN1QuyênNguyễn Mỹ15232074034

Tám phẩy Một8.17.507.59.5000010D15KDN1MỹNguyễn Thị Lệ15232074335

Bảy phẩy Năm7.56.5089000010D15KDN1DuyTạ Nguyên15232074636

Bảy phẩy Bảy7.77.5078.500009D15KDN1HoaTrần Thị Hồng15232074937

Bảy phẩy Ba7.36.0089000010D15KDN1HiềnDương Khánh15232075038

Năm phẩy Tám5.84.008700009D15KDN1ĐàoNguyên Thị Anh15232075139

Sáu phẩy Sáu6.65.507.57.500009D15KDN1TýPhạm Thị15232075440

Bảy phẩy Hai7.27.007700009D15KDN1LậpHoàng Quốc15232075641

Năm phẩy Sáu5.64.007700009D15KDN1HươngHoàng Sông15232076742

Sáu phẩy Hai6.25.007800008D15KDN1HươngPhan Thị15232077643

Tám phẩy Ba8.37.508.59.5000010D15KDN1HạnhTrần Hồ15232077744

Không0.01.007.5700009D15KDN1LiênTrần Thị15232077945

Tám phẩy Một8.18.007.58000010D15KDN1TiềnCao Thị Kim15232078046

Sáu phẩy Ba6.35.507700008D15KDN2DungNguyễn Phương14232077047

Tám phẩy Hai8.28.0079.5000010D15KDN2TrangNguyễn Thị Huỳnh15231052748

Bảy phẩy Sáu7.67.007.58.5000010D15KDN2ChiTrần Thị Lệ15231055749

Bảy phẩy Chín7.97.5079000010D15KDN2VânTrần Thị Khánh15232056750

Bảy phẩy Chín7.97.507.58.5000010D15KDN2HuyềnLê Thị Thanh15232057451

Tám phẩy Ba8.38.007.59000010D15KDN2HiệpVõ Thị15232058252

Tám phẩy Ba8.38.0088.5000010D15KDN2LinhNguyễn Thị Hồng15232058753

Bảy phẩy Bảy7.77.5078000010D15KDN2ThìnNguyễn Thị15232060854

Sáu phẩy Sáu6.65.0088000010D15KDN2LiếnLê Thị15232061155

Bảy7.06.007.5900008D15KDN2NgânNguyễn Thị Hữu15232061856

Nợ HPPP00000000D15KDN2LinhPhạm Mai Thuỳ15232062157

Tám phẩy Tám8.89.0088000010D15KDN2ÁnhLý Thị Ngọc15232062858

Tám phẩy Hai8.28.507.57000010D15KDN2TùngHuỳnh Văn15232063059

Bảy phẩy Bốn7.47.507700008D15KDN2NguyênĐặng Thị15232064160
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Bảy phẩy Chín7.97.5079000010D15KDN2LýDương Thị15232064261

Bảy phẩy Chín7.98.0077000010D15KDN2PhượngNguyễn Thị Ánh15232065262

Bảy phẩy Hai7.26.5078000010D15KDN2YếnNguyễn Thị Chim15232065463

Chín phẩy Một9.19.50710000010D15KDN2ThủyBùi Thị Thanh15232065864

Tám phẩy Ba8.38.5078000010D15KDN2OanhDương Thị Kim15232066365

Bảy phẩy Bảy7.77.5078000010D15KDN2HạnhLê Thị Mỹ15232066466

Sáu phẩy Tám6.85.507.58.5000010D15KDN2HươngNguyễn Thị Thu15232066567

Tám phẩy Hai8.28.0079.5000010D15KDN2TrinhHuỳnh Thị Khánh15232066868

Bảy phẩy Hai7.26.507900009D15KDN2LanhNguyễn Thị Ngọc15232067069

Sáu phẩy Một6.15.007700009D15KDN2NhiTrần Thị Trà15232067870

Bảy phẩy Chín7.97.507.5900009D15KDN2MinhHoàng Kim15232068071

Tám8.07.507.59000010D15KDN2HàVõ Văn15232068172

Sáu phẩy Sáu6.65.0088000010D15KDN2NgaLý Thị Hồng15232068273

Chín9.09.5079000010D15KDN2ThắmNguyễn Thị15232068474

Bảy phẩy Bốn7.47.007900008D15KDN2TrâmDương Thị Thuý15232068575

Tám phẩy Tám8.89.0088000010D15KDN2DuyênLê Thị Mỹ15232069176

Sáu phẩy Chín6.96.507700009D15KDN2QuỳnhNguyễn Thị Thu15232069477

Tám phẩy Bốn8.48.507.5900009D15KDN2PhượngThái Thị15232069578

Không0.03.007600008D15KDN2PhươngHà Đặng Lan15232069779

Tám phẩy Bốn8.48.5079.500009D15KDN2TrangLê Thị Mai15232070580

Bảy phẩy Tám7.87.507900009D15KDN2AnThái Ngọc15232070781

Tám phẩy Sáu8.69.0078.5000010D15KDN2LanTrần Thị Mai15232070882

Bảy phẩy Một7.16.0079000010D15KDN2HuệNguyễn Thị Mỹ15232071383

Sáu phẩy Chín6.95.5088.5000010D15KDN2LoanTrần Thị Bích15232071584

Bảy phẩy Chín7.98.0078.500008D15KDN2SâmNguyễn Thị Hồng15232073985

Bảy phẩy Bảy7.77.507.57000010D15KDN2KiệmHồ Viết15232074586

Bảy phẩy Hai7.26.5078000010D15KDN2HàHồ Thị15232074787

Bảy phẩy Một7.16.507800009D15KDN2HồngLương Thị15232077188

Bảy phẩy Hai7.27.007700009D15KDN2HòaCáp Thị15232077289

Tám8.07.507.59000010D15KDN2NamVõ Quang15232078690
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Chín phẩy Hai9.21007.58000010D15KDN3VânNguyễn Thị Hải14232085091

Bảy phẩy Hai7.27.006.5800008D15KDN3CẩmNguyễn Thị15231049392

Bảy phẩy Sáu7.67.506.58000010D15KDN3TrangVõ Thị Huyền15231049493

Năm phẩy Bốn5.44.006800008D15KDN3AnhLê Thị Tâm15231050694

Bảy phẩy Chín7.97.5088000010D15KDN3NgaNguyễn Thị Hằng15231053195

Bảy phẩy Bảy7.77.5078000010D15KDN3NgaHuỳnh Thị Kim15232056496

Tám8.08.0078000010D15KDN3HòaTrần Thị Ánh15232056897

Sáu phẩy Tám6.86.006.58000010D15KDN3VyĐoàn Thị Hoàng15232058098

Sáu phẩy Bốn6.45.0078000010D15KDN3LưuHà Trung15232058599

Sáu phẩy Một6.15.006.5800008D15KDN3MĩnhLa152320593100

Không0.02.0078000010D15KDN3YếnNguyễn Thị Thu152320594101

Không0.02.006.58000010D15KDN3TượngDương Thị Hồng152320595102

Năm phẩy Chín5.95.007600008D15KDN3NhưTrần Ngô Tường152320604103

Sáu phẩy Bốn6.45.0078000010D15KDN3LinhHồ Thị Diệu152320606104

Sáu phẩy Bảy6.76.007800008D15KDN3NgânNguyện Thị Thuý152320609105

Sáu phẩy Hai6.25.008700008D15KDN3HùngBùi Văn152320612106

Không0.02.508700008D15KDN3PhúcNguyễn Đa152320613107

Sáu6.04.507.57000010D15KDN3ThuỷHoàng Thị Bích152320614108

Sáu phẩy Chín6.96.507.5700008D15KDN3TâmLê Thị Thanh152320616109

Sáu phẩy Sáu6.66.0076000010D15KDN3PhượngLê Thị Đan152320624110

Tám phẩy Một8.18.5077000010D15KDN3ThanhVương Thị Cẩm152320625111

Sáu phẩy Bảy6.76.006.57000010D15KDN3OanhNguyễn Thị152320627112

Bảy phẩy Chín7.97.5088000010D15KDN3HuyềnPhan Thị Thu152320632113

Năm phẩy Tám5.84.0078000010D15KDN3ViệnLê Quang152320638114

Không0.02.0077000010D15KDN3BằngBùi Văn152320639115

Sáu phẩy Tám6.85.5088000010D15KDN3QuỳnhNguyễn Thị Lệ152320643116

Năm phẩy Năm5.54.0067000010D15KDN3TrangPhạm Thị Thùy152320655117

Sáu phẩy Một6.14.508800008D15KDN3HươngNguyễn Thị Thanh152320656118

Bảy phẩy Bốn7.46.5088000010D15KDN3DuyênNguyễn Thị Mỹ152320657119

Bảy phẩy Bảy7.78.0067000010D15KDN3HàHồ Thị Thu152320671120
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Sáu phẩy Năm6.55.506.58000010D15KDN3SenTrương Thị152320677121

Không0.03.0078000010D15KDN3ĐiệpNguyễn Thị Ngọc152320696122

Tám phẩy Bốn8.48.507.58000010D15KDN3NguyênNguyễn Thị Phương152320704123

Tám phẩy Năm8.59.007.57000010D15KDN3TâmPhạm Thành152320710124

Sáu phẩy Bảy6.76.0068000010D15KDN3DiễmNguyễn Thị Ngọc152320721125

Năm phẩy Bảy5.74.006.58000010D15KDN3PhượngNguyễn Minh152320723126

Sáu phẩy Sáu6.66.0076000010D15KDN3LanĐào Thị Phương152320726127

Bảy phẩy Bốn7.46.5088000010D15KDN3ThươngTrần Hoài152320755128

Không0.03.507900008D15KDN3HảiLê Thị152320761129

Bảy phẩy Một7.16.0088000010D15KDN3PhươngNguyễn Ngọc Duy152320763130

Không0.02.006.58000010D15KDN3HoaCao Thị152320766131

Bảy phẩy Chín7.98.0077000010D15KDN3DungNguyễn Thị Kim152320782132

Sáu phẩy Sáu6.66.0067000010D15KDN3TrinhTrần Thị Cẩm152320784133

Sáu phẩy Sáu6.66.006.5800008D15KDN3ThuLê Thị152320787134

Không0.02.006.58000010D15KDN4HạnhLê Thị Vinh152310489135

Tám phẩy Năm8.59.506.5800008D15KDN4ThuýLê Thị Thanh152310528136

Bảy phẩy Bảy7.77.5078000010D15KDN4HoànTrần Thị152320569137

Sáu6.05.007700008D15KDN4HưngNguyễn Thị152320572138

Bảy phẩy Một7.16.507.5800008D15KDN4ThiNguyễn Thụy Giáng152320576139

Không0.02.507.5900008D15KDN4VânNguyễn Thị152320578140

Sáu phẩy Sáu6.65.007.59000010D15KDN4ĐamChu Thị Hồng152320579141

Bảy phẩy Một7.16.506.58000010D15KDN4NguyệtBùi Thị Thu152320588142

Bảy phẩy Ba7.36.507.58000010D15KDN4OanhNguyễn Đỗ Oanh152320589143

Năm phẩy Sáu5.64.006.57000010D15KDN4LanhĐào Thị Bích152320596144

Sáu phẩy Một6.14.5078000010D15KDN4TrangTrần Thị Thuỳ152320597145

Tám8.08.0078000010D15KDN4AnhNguyễn Thị Vân152320598146

Năm phẩy Tám5.84.506.5800008D15KDN4PhươngPhan Thị Minh152320615147

Sáu phẩy Hai6.25.0077000010D15KDN4YếnNguyễn Thị Hải152320619148

Năm phẩy Tám5.84.506.57000010D15KDN4HoaLê Thị Kim152320626149

Sáu phẩy Bốn6.45.0078000010D15KDN4NgaLê Thị152320634150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : MGO301 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D15KDN

Thời gian : 17h30 - 26/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5502015000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Tám7.88.007800008D15KDN4TâmKhưu Thị Minh152320637151

Bảy phẩy Bốn7.47.007.5800008D15KDN4CôngTrương Hồng152320645152

Tám phẩy Sáu8.69.0078000010D15KDN4TrangNguyễn Thị Thành152320650153

Sáu phẩy Bốn6.45.0078000010D15KDN4GiangTrần Thị Lệ152320651154

Chín9.09.007.510000010D15KDN4SaLê Thị Ly152320659155

Bảy phẩy Tám7.87.507.58000010D15KDN4MaiTrương Thị152320660156

Bảy phẩy Bốn7.47.006.58000010D15KDN4MỹHồ Thị Ngọc152320666157

Tám phẩy Ba8.38.307.58000010D15KDN4NgaVõ Thị Tố152320669158

Sáu phẩy Năm6.55.5077000010D15KDN4DươngLê Thị Thuỳ152320688159

Tám8.08.0078000010D15KDN4LệLê Thị Như152320689160

Sáu phẩy Bảy6.75.507.58000010D15KDN4DiễmTrần Thị Mỹ152320692161

Năm phẩy Chín5.95.006.5700008D15KDN4LựuNguyễn Thị152320693162

Tám phẩy Bốn8.48.007.510000010D15KDN4NữNguyễn Trần Tiên152320699163

Năm phẩy Hai5.24.006.5600008D15KDN4LinhHồ Thị Tường152320702164

Bảy phẩy Sáu7.67.5077000010D15KDN4NhungLê Thị Cẩm152320711165

Sáu phẩy Ba6.35.007.57000010D15KDN4MaiNguyễn Thị Ngọc152320727166

Sáu6.05.007700008D15KDN4VyHồ Thị Ly152320735167

Sáu phẩy Chín6.96.007.57000010D15KDN4TýLê Thị152320737168

Bảy phẩy Ba7.37.506.5700008D15KDN4BảoNguyễn Khoa152320744169

Bảy phẩy Sáu7.67.007.58000010D15KDN4PhúcNguyễn Thị152320757170

Bảy phẩy Sáu7.67.5077000010D15KDN4NghĩaPhạm Trọng152320768171

Sáu6.04.507.5800008D15KDN4HồngLương Thị Ngọc152320769172

Tám phẩy Năm8.58.507.59000010D15KDN4LinhVõ Thị152320783173

Không0.01.007.5000009K12QTH2ĐạtNguyễn Tấn112331394174

Tám8.07.508.58000010K13KDN3HuyềnDương Thị Minh132326119175

Sáu phẩy Bảy6.75.008.58000010K13KDN4NgaNguyễn Thị Kiều132326174176

Chín phẩy Bốn9.41008.58000010K13KDN4NhungNguyễn Hồng132326203177

Tám phẩy Chín8.99.008.58000010K13KDN4TâmNgô Minh132326239178

Bảy phẩy Một7.16.5086000010K13KKT1MyĐinh Thị Quỳnh122310937179

Năm phẩy Bảy5.74.0087.500008K13KKT1ThắngNguyễn Xuân132315855180
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : MGO301 * SỐ TC : 3

TÊN MÔN : QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG & SẢN XUẤT

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ D15KDN

Thời gian : 17h30 - 26/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5502015000010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy7.06.008800009K13KKT1ThườngVõ Thị Thu132315893181

Năm phẩy Tám5.84.008800008K13KKT1TrungĐào Mạnh132315928182

Bảy phẩy Bốn7.46.5088000010K13KKT6AnhHồ Thị Trâm132315606183

Bảy phẩy Hai7.26.5087000010K13KKT6HươngĐặng Thị Thu132315703184

Bảy phẩy Sáu7.67.007.58000010K13QNH3ThảoVõ Thị Phương132527126185

Tám phẩy Một8.18.007.58000010K13QNH7HuyềnLê Thị Thái132526888186

Bảy phẩy Sáu7.67.007.58000010T13KKT1MaiLưu Thị Xuân132310439187

Sáu phẩy Sáu6.65.507.57000010T13KKT2ThoaThái Thị132310458188


